
B Ộ  T À I  C H Í N H  C Ộ N G   H Ò A  X Ã  H Ộ I  C H Ủ  N G H Ĩ A  V I Ệ T  N A M
----------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2008/QĐ-BTC — — --------- ------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

Q UYẾT ĐỊNH 
Về việc thuế nhập khẩu đối với 

hàng nhập khấu có xuất xứ từ Campuchia

B Ộ T R Ư Ở N G  B Ộ TÀ I C H ÍN H

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 
tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang 
Bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1176/VPCP- 
QHQT ngày 21/11/2007 của Văn phòng Chính phủ; Bản thỏa thuận ký ngày 
05/11/2007 giữa Bộ Công thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia về danh mục những mặt hàng nông sản 
có xuất xứ từ Campuchia được hưởng ưu đãi thuế suất thực nhập khẩu;

Theo đề nghị của Vụ trường Vụ Chính sách thuế,

Q U Y Ế T ĐỊ NH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hàng nông sản có 
xuất xứ từ Vương quốc Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng thuế 
suất thuê nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% (không phân trăm), áp dụng cho các Tờ 
khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 1/1/2008. Đối 
với các trường hợp đảm báo đủ điều kiện đế áp dụng mức thuế suất quy định tại



Quyết định này nhưng đã nộp thuế với mức thuế suất cao hơn sẽ được xử lý hoàn 
trả số tiền thuế chênh lệch.

Điều 2. Hàng hoá nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 
ưu đãi đặc biệt 0% (không phần trăm) qui định tại Danh mục kèm theo Quyết 
định này phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) từ Vương quốc Campuchia theo 
hướng dẫn của Bộ Công thương;

Thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu trong Bản thỏa thuận giữa Bộ 
Công thương nước CHXHCN Việt nam và Bộ Thương mại Vương quốc 
Campuchia (theo Phụ lục I đ ính kèm Quyết định này).

Điều 3. Hàng hóa áp dụng định lượng (theo Phụ lực II đính kèm Quyết 
định này), để được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm) 
ngoài việc đáp ứng các điều kiện tại Điều 2 nêu trên phải đảm bảo các qui định 
về định lượng theo hướng dẫn của Bộ Công thương. Trong đó tổng định lượng 
cho thóc, gạo được tính theo gạo và tỷ lệ qui đổi từ thóc ra gạo là 2kg thóc bằng 
lkg gạo. Trường hợp nhập khẩu vượt quá số lượng qui định sẽ áp dụng mức thuế 
suất như sau:

1. Đối với mặt hàng thóc, gạo: áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 
CEPT hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) hoặc mức thuế suất thuế 
nhập khẩu thông thường theo quy định hiện hành.

2 Đối với mặt hàng lá thuốc lá khô:
Trường hợp lượng lá thuốc lá khô nhập khẩu vượt số lượng nhập khẩu 

theo qui định tại Phụ lục II nhưng vẫn trong tổng mức hạn ngạch chung và đảm 
bảo các điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Công thương thì áp dụng mức thuế 
suất ưu đãi theo qui định tại Quyết định số 77/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006 

Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan về thuế suất thuế nhập 
khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Trường hợp lượng lá thuốc lá khô vượt số lượng nhập khẩu theo qui định 
tại Phụ lục II nhưng nằm ngoài tổng mức hạn ngạch chung theo hướng dẫn của 
Bộ Công thương thì áp dụng mức thuế suất ngoài hạn ngạch đối với lá thuốc lá 
theo qui định tại Quyết định số 77/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006 của Bộ 
trường Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan về thuế suất thuế nhập khẩu để 
áp dụng hạn ngạch thuế quan của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3.Đ ối với mặt hàng thóc, gạo và lá thuốc lá khô chưa qua chế biến do phía 
Việt nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về Việt nam sẽ áp dụng 
theo Thông tư số 61/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính và không 
tính vào số lượng nêu tại Phụ lục II.
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4.Đối với mặt hàng thóc, gạo và lá thuốc lả khô có xuất xứ từ Campuchia 
do các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu về Việt Nam đề tái xuất đi các thị 
trường khác sẽ được áp dụng theo cơ chế tạm nhập tái xuất và không tính vào số 
lượng nêu tại Phụ lục II.

Điều 4. Hàng; hoá nông sản chưa qua chế biến (trừ mặt hàng thóc, sạo và 
lá thuốc lá khô) do các doanh nghiệp Việt nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại các tỉnh 
của Campuchia giáp biên giới Việt nam nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất 
hàng hóa tại Việt nam thuộc Danh mục I ban hành kèm theo Thông tư số 
61/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006. nếu đảm bảo các điều kiện qui định tại Quyết 
định này sẽ được áp dụng, mức thuế suất 0% (không phần trăm).

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng 
Công báo và bãi bỏ Quyết định số 60/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính.

Nơi nhận:
-  Thủ tư ớ ng  và các Phó T h ủ tướng C hính p h ủ ;
- Văn phòng T W  Đ ả ng và các Ban của Đảng;
- VP Q uốc hội, VP Chủ tịch nước;
- V iện kiểm  sát N D T C , Tòa án N D T C ;
- Kiểm toán N hà nước;
- Các Bộ, cơ  quan  ngang Bộ, cơ  quan 

thuộc C hính phủ;
- C ông  báo;
- Cục Kiểm tra văn bàn - Bộ T ư  pháp;

- U B N D  các t ỉnh, thành  phổ trực thuộc TW ;
- C ác đ ơ n vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- W ebsite  C hinh phủ và W ebsite  Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, C S T  (TH, CST2).

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Trương Chí Trung
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DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐƯỢC HƯỞNG THUẾ 
SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU Ư U ĐÃI ĐẶC BIỆT 0%

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTC ngày 30/01/2008 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

M ã  H S M ô  tả  h à n g  h óa

0713.31 - - Đậu thuộc loài Vigna m ungo (L.), H epper hoặc V isn a  radiata  (L.) Wilczek:
0713.31 .90 .00 —  Loai khác

I - H ạt đào lộn hột (hạt điêu):
0801.31 .00 .00 - - C hư a  bóc vỏ
0801.32 .00 .00 - - Đã bóc vỏ

08.03 C huôi, kê cà chuôi lá, tươi hoặc khô.
0803.00 .10 .00 - Chuôi ngự, chuôi tây, chuôi tiêu và chuôi hột rừng
0803.00 .90 .00 - Loại khác

1 0804.30.00.00 - Q uà  dứa
1 0804.50 - Q uá  ổi, xoài và m ăng cụt:

0804 .50 .10 .00 - - Q uả ối
0804 .50 .20 .00 - - Q uả  xoài
0804 .50 .30 .00 - - Q uả m ăng cụt
0807.! 1.00.00 - - Q uả  dưa hâu
0807.20 - Q uả  đu đủ (papayas):
0807 .20 .10 .00 - - Đ u đủ mardi backcross solo (bctik solo)
0807 .20 .90 .00 - - Loai khác
0810.60.00.00 - Q uà sâu riêng

- Cà phê chưa  rang:
0901.11.90.00 -----Loại khác
1006.10.00.90 - - Loại khác (lượng trong hạn ngạch theo Phụ lục II)
1006.30 - G ạo  đã xát toàn bộ hoặc SO' bộ, đà hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ:

- - G ạo thom:
1006.30.19.00 —  Loại khác (lượng trong hạn ngạch theo Phụ lục II)
1006.30.30.00 - - G ạo nế p (lượng t rong hạn ngạch theo Phụ lục II)
12.07 Q uả và hạt có dâu khác, đã hoặc chưa vỡ  mảnh.
1207.99 - - Loại khác:
1207.99.90.00 -----Loại khác (chi áp dụng dôi với hạt thâu dâu)
15.11 Dầu cọ và các phẩn phân đoạn của d ầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không 

thay  đổi về m ặt hóa học.
1511.10.00.00 - Dầ u thô
20.03 N âm  và nấm cục, đã chế biển hoặc bảo quản bằng cách khác  trừ  bào quản bằng 

giấm  hoặc axit axetic.
2003 .10 .00 .00 - N â m thuộc chi Agaricus
2003.20.00.00 - N âm  cục (nâm củ)

1 2401.10 - Lá thuôc lá chưa tước cọng:
2401 .10 .10 .00 - - Loại Virginia, đã sấy băng không khí nóng  ( lương  trong hạ n ngạch theo Phụ 

lục II)
2401 .10 .20 .00 - - Loại Virginia, chua sấy bằng không khí nóng ( lượng  troriR hạn ngạch theo 

Phụ lục II)
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M ã H S M ô  tả  h à n g  h óa

2401.10 .30 .00 - Loại khác, đã sây băng không  khí nóng  ( lượng  t rong  hạ n ngạch theo Phu 
lục II)

2401.10 .90 .00 - Loại khác, chưa  sấy bằng không  khí nón g  ( lượng trong  hạn ngạch theo 
Phụ lục II)
- C ao  su tự  nhiên ở dạng  khác:

4001 .29 - - Loai khác:
4001.29 .50 .00 —  C rếp  loại khác
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